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“Lời Chúa  

là đèn soi cho con bước, 

là ánh sáng chỉ đường con đi.” 

Tv 119,105 
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Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25 

Lễ Đêm Giáng Sinh: Lc  2,1-14 

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh : Lc  2,15-20 

Lễ Ban Ngày  Giáng Sinh: Ga 1,1-18 

Lễ Thánh Gia Thất : Mt 2,13-15.19-23 

Lễ Hiển Linh : Mt 2,1-12 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Mt 3,13-17 
 

******* 

 

60 Câu Hỏi Thưa Mùa Giáng Sinh A 
 
01. Hỏi : Ông Giuse, con cháu vua nào?(Mt 1,20) 

- Thưa : Vua Đavít. 
 

02. Hỏi : Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là 

gì?(Mt 1,16) 

- Thưa : Cũng được gọi Đấng Kitô. 
 

03. Hỏi : Bà cố của vua Đavít tên là gì? (Mt 1,5) 

- Thưa : Bà Rút. 
 

04. Hỏi : Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ 

Maria, tên là gì? (Mt 1,16) 

- Thưa : Giacóp. 
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 05. Hỏi : Con của 

Giacóp, chồng của bà 

Maria, mẹ của Đức Giêsu, 

tên là gì? (Mt 1,16) 

- Thưa : Giuse. 
 

06. Hỏi : Mẹ Đức Giêsu 

tên là gì?(Mt 1,16) 

- Thưa : Maria. 
 

07. Hỏi : Ông nội vua 

Salomon tên là gì?(Mt 

1,6) 

- Thưa : Giêsê. 
 

08. Hỏi : Bà Maria có thai do quyền năng của ai? (Mt 

1,18)  

- Thưa : Chúa Thánh Thần. 
 

09. Hỏi : Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế 

nào và không muốn tố giác bà?(Mt 1,19)  

- Thưa : Công chính. 
 

10. Hỏi : Thiên thần nói bà sẽ sinh con trai và ông 

phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ 

cứu dân Người khỏi điều gì của họ? (Mt 1,21) 

- Thưa : Khỏi tội lỗi. 
 

11. Hỏi : Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho 

con trẻ là gì?(Mt 1,21) 

- Thưa : Giêsu. 
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12. Hỏi : “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”, tiếng Hípri 

là gì?(Mt 1,23) 

- Thưa : Emmanuen. 
 

13. Hỏi : Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7) 

- Thưa : Tại Bêlem. 
 

14. Hỏi : Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào 

cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  

- Thưa :  Hoàng đế Âugúttô.  
 

15. Hỏi : Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn 

xứ Xyri? (Lc 2,2)  

- Thưa : Tổng trấn Quiriniô. 
 

16. Hỏi : Sau khi sinh con, bà Maria làm gì? (Lc 2,7)  

- Thưa : Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ. 
 

17. Hỏi : Sứ thần đã loan báo cho ai biết rằng: Hôm 

nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong 

thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 

2,11) 

- Thưa : Những người chăn chiên. 
 

18. Hỏi : Khi sứ thần đứng bên cạnh trong những 

người chăn chiên và vinh quang của Chúa chiếu tỏa 

chung quanh, họ có thái độ thế nào? (Lc 2,9)  

- Thưa : Kinh khiếp hãi hùng. 
 

19. Hỏi : Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi 

người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)  

- Thưa : Nguyên quán. 
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20. Hỏi : Người thành hôn với ông Giuse tên là gì? 

(Lc 2,5)  

- Thưa : Maria. 
 

21. Hỏi : Bêlem là thành của vua nào? (Lc 2,11) 

- Thưa : Vua Đavít. 
 

22. Hỏi : Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: 

Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức 

Chúa? (Lc 2,11)  

- Thưa : Sứ thần. 
 

23. Hỏi : Những người chăn chiên bảo nhau đi sang 

đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta 

biết?(Lc 2,15) 

- Thưa : Sang Bêlem. 
 

24. Hỏi : Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên 

ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)  

- Thưa : Tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. 
 

25. Hỏi : Đến Bêlem, những người chăn chiên gặp 

những ai? (Lc 2,16)  

- Thưa : Bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi. 
 

26. Hỏi : Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn 

hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 

- Thưa : Thiên Chúa. 
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 27. Hỏi : Nhờ ai, vạn vật 

được tạo thành, và không 

có Người, thì chẳng có gì 

được tạo thành?(Ga 1,3) 

- Thưa : Ngôi Lời. 
 

28. Hỏi : Có một người 

được Thiên Chúa sai đến, 

ông tên là gì?(Ga 1,3) 

- Thưa : Gioan. 
 

29. Hỏi : Ông Gioan đến 

để làm chứng, và làm 

chứng về điều gì, để mọi 

người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 

- Thưa : Ánh sáng. 
 

30. Hỏi : Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian 

và chiếu soi mọi người? (Ga 1,9) 

- Thưa : Ngôi Lời. 
 

31. Hỏi : Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào 

danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con của 

ai? (Ga 1,1) 

- Thưa : Thiên Chúa. 
 

32. Hỏi : Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông 

Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ ai mà có? (Ga 

1,17) 

- Thưa : Nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. 
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33. Hỏi : Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là 

gì? (Mt 2,13)  

- Thưa : Vua Hêrôđê Cả. 
 

34. Hỏi : Thánh Giuse 

đưa Hài Nhi và mẹ Người 

trốn sang đâu?(Mt 2,13) 

- Thưa : Đất Ai cập. 
 

35. Hỏi : Khi vua Hêrôđê 

băng hà, để ứng nghiệm 

lời Chúa phán xưa qua 

miệng ngôn sứ thế 

nào?(Mt 2,15) 

- Thưa : Ta đã gọi 

Con Ta ra khỏi Ai Cập. 
 

36. Hỏi : Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời 

vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả?(Mt 2,22) 

- Thưa : Vua Áckhêlao. 
 

37. Hỏi : Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi 

đâu?(Mt 2,23) 

- Thưa : Nadarét. 
 

38. Hỏi : Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang 

đất Ai cập? (Mt 2,14) 

- Thưa : Ông Giuse. 
 

39. Hỏi : Người đã báo mộng cho ông Giuse biết để 

đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn đi là ai? (Mt 2,13) 
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- Thưa : Sứ Thần Chúa. 
 

40. Hỏi : Nơi Đức Giêsu 

sinh sống thời niên thiếu 

là miền nào? (Mt 2,22) 

 - Thưa : Miền 

Galilê. 
 

41. Hỏi : Khi các nhà 

chiêm tinh đã ra về, vua 

Hêrôđê đã làm gì với Hài 

Nhi Giêsu? (Mt 2,13) 

- Thưa : Tìm giết. 
 

42. Hỏi : Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 

- Thưa : Giuđê. 
 

43. Hỏi : Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành 

Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới  sinh, hiện 

đang ở đâu?” (Mt 2,2) 

- Thưa : Từ Phương Đông. 
 

44. Hỏi : Các nhà chiêm tinh đã hỏi ai về Đức Vua 

Do thái mới sinh? (Mt 2,2-3) 

- Thưa : Vua Hêrôđê. 
 

45. Hỏi : Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất nào, ngươi 

đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, Vì ngươi là nơi 

vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời? (Mt 2,6) 

- Thưa : Miền đất Giuđa. 
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46. Hỏi : Khi nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là 

bà Maria, các nhà chiêm tinh đã làm gì? (Mt 2,11) 

- Thưa : Sấp mình thờ lạy Người. 
 

47. Hỏi : Ai đã đến từ 

phương Đông để thờ lạy Hài 

Nhi? (Mt 2,1) 

- Thưa : Nhà chiêm tinh. 
 

48. Hỏi : Thân mẫu Hài Nhi 

Giêsu tên là gì?(Mt 2,10) 

 - Thưa : Maria. 
 

49. Hỏi : Các nhà chiêm tinh 

đến thành nào để hỏi Đức Vua Do thái mới sinh 

hạ?(Mt 2,1) 

- Thưa : Thành Giêrusalem. 
 

50. Hỏi : Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho 

Hài Nhi là gì? (Mt 2,11) 

- Thưa : Vàng, Nhũ hương và Mộc dược. 
 

51. Hỏi : Các nhà chiêm tinh hỏi ‘Đức Vua 

dân nào’ mới sinh, hiện ở đâu?(Mt 2,2) 
- Thưa : Dân Do thái. 

 

52. Hỏi : Đức Giêsu chịu phép rửa tại đâu? (Mt 3,13) 

- Thưa : Sông Giođan. 
 

53. Hỏi : Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là 

ai? (Mt 3,13-15) 

- Thưa : Ông Gioan Tẩy Giả. 
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54. Hỏi : Đức Giêsu nói với ông Gioan: Bây giờ cứ 

thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để làm gì? (Mt 

3,15) 

- Thưa : Để giữ trọn đức công chính. 
 

 55. Hỏi : Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong thì điều 

gì đã xảy ra? (Mt 3,16)  

- Thưa : Các tầng trời mở ra. 
 

56. Hỏi : Đây là con yêu dấu của Ta, Ta thế nào về 

Người? (Mt 3,17) 

- Thưa : Ta hài lòng về Người. 
  

57. Hỏi : Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Đức 

Giêsu như hình chim gì? (Mt 3,19) 

- Thưa : Chim Bồ câu. 
 

58. Hỏi : Đức Giêsu đến từ miền 

nào để xin ông Gioan làm phép 

rửa? (Mt 3,13) 

- Thưa : Miền Galilê. 
 

59. Hỏi : Ai đã đến xin ông 

Gioan làm phép rửa tại sông 

Giođan? (Mt 3,13) 

 - Thưa : Đức Giêsu. 
 

60. Hỏi : Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho 

mình? (Mt 3,13) 

- Thưa : Phép rửa. 
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60 Câu Trắc Nghiệm Mùa Giáng Sinh A 
 

01. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20) 

a. Vua Hêrôđê.   b. Vua Saun. 

c. Vua Đavít.   d. Vua Giêhu. 
 

 
02. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) 

a. Hoàng tử Ítraen.  b. Vua Giuđa. 

c. Đấng Kitô.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Bà cố của vua Đavít tên là gì? (Mt 1,5) 

a. Bà Xara.    b. Bà Rút. 

c. Bà Naômi.   d. Bà Rakháp. 
 

04. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, 

tên là gì?(Mt 1,16) 

a. Giuđa.    b. Giôsuê. 

c. Giacóp.    d. Ápraham. 
 



17 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

05. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của 

Đức Giêsu, tên là gì?(Mt 1,16) 

a. Giuđa.    b. Giôsuê. 

c. Giuse.    d. Ápraham. 
 

06. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 

a. Gioanna.    b. Maria. 

c. Xara.     d. Bát Seva. 
 

07. Ông nội vua Salomon tên là gì? (Mt 1,6) 

a. Giêsê.    b. Đavít. 

c. Giacóp.    d. Bôát. 
 

 08. Bà Maria có thai do quyền 

năng của ai?(Mt 1,18) 

a. Các Thiên thần.   

b. Chúa Thánh Thần. 

c. Chúa Giêsu.    

d. Hội Thánh. 
 

09. Ông Giuse, chồng bà Maria, 

là người thế nào và không muốn 

tố giác bà? (Mt 1,19) 

a. Xinh đẹp.    b. Công chính. 

c. Dịu dàng.    d. Cần mẫn. 
 

10. Thiên thần nói bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt 

tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân 

Người khỏi điều gì của họ?(Mt 1,21) 

a. Nô lệ.    b. Nghèo khó. 

c. Đói khát.    d. Tội lỗi. 
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11. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì?(Mt 1,21) 

a. Giêsu.    b. Emmanuen. 

c. Gioan.    d. Giôsuê. 
 

12. “Thiên-Chúa-ở-cùng-

chúng-ta”,tiếng Hípri là 

gì?(Mt 1,23) 

a. Hôsanna.     

b. Emmanuen. 

c. Amen.     

d. Maranatha. 
 

13. Đức Giêsu được sinh ra 

tại đâu? (Lc 2,4-7) 

a. Tại Nadarét.   b. Tại Bêlem. 

c. Tại Giêrusalem.  d. Tại Bêtania. 
 

 14. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  

a. Hoàng đế Âugúttô. b. Hoàng đế Xêda. 

c. Hoàng đế Nêron.  d. Hoàng đế Tibêriô. 
 

15. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri?(Lc 2,2) 

a. Tổng trấn Philatô. b. Tổng trấn Phêlích. 

c. Tổng trấn Phéttô.  d. Tổng trấn Quiriniô. 
 

16. Sau khi sinh con, bà Maria làm gì? (Lc 2,7) 

a. Dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh. 

b. Thờ lạy Hài Nhi Giêsu và Con Thiên Chúa. 
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c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ. 

d. Kiếm nhà trọ để cho Hài Nhi trú ngụ. 
 

17. Sứ thần đã loan báo cho ai biết rằng: “Hôm nay, 

một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành 

vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”?(Lc 2,11) 

a. Những nhà chiêm tinh. 

b. Những người chăn chiên. 

c. Dân thành Giêrusalem. 

d. Con dân Ítraen. 
 

 18. Khi sứ thần đứng bên 

cạnh trong những người 

chăn chiên và vinh quang 

của Chúa chiếu tỏa chung 

quanh, họ có thái độ thế 

nào? (Lc 2,9) 

a. Bối rối.     

b. Vui mừng. 

c. Hân hoan.    

d. Kinh khiếp hãi hùng. 
 

19. Khi thi hành chiếu chỉ 

kiểm tra dân số, mọi người 

phải về đâu mà kê khai tên tuổi?(Lc 2,3) 

a. Thánh đô Giêrusalem. b. Thành Nadarét. 

c. Nguyên quán.   d. Thành Caphácnaum. 
 

20. Người thành hôn với ông Giuse tên là gì? (Lc 2,5) 
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a. Anna.    b. Xara. 

c. Maria.    d. Gioanna. 
 

21. Bêlem là thành của vua nào? (Lc 2,11) 

a. Vua Salem.   b. Vua Saun. 

c. Vua Hêrôđê.   d. Vua Đavít. 
 

22. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: “Hôm 

nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong 

thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”? 

(Lc 2,11) 

a. Vua Hêrôđê.   b. Thượng tế Caipha. 

c. Sứ thần.    d. Ông Gioan Tẩy giả. 
 

23. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để 

xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết?(Lc 

2,15) 

a. Sang Nadarét.  b. Sang Bêlem. 

c. Sang Giêrusalem.  d. Sang Ai cập. 
 

24. Sau khi gặp Hài Nhi, các 

người chăn chiên ra về, vừa đi 

vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 

2,20) 

a. Vua Hêrôđê.    

b. Hoàng đế La mã. 

c. Thiên Chúa.    

d. Vua Pharaô. 
 

 25. Đến Bêlem, những người 

chăn chiên gặp những ai?(Lc 2,16) 
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a. Hài Nhi.    b. Ông Giuse. 

c. Bà Maria.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

26. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng 

về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai?(Ga 1,1) 

a. Thiên Chúa.   b. Thiên Thần. 

c. Thánh Thần.   d. Con người. 
 

27. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành?(Ga 1,3) 

a. Sứ thần.    b. Ngôi Lời. 

c. Thiên thần.   d. Con người. 

 28. Có một người được 

Thiên Chúa sai đến, ông tên 

là gì? (Ga 1,3) 

a. Giêsu.     

b. Môsê. 

c. Gioan.     

d. Giuse. 
 

29. Ông Gioan đến để làm 

chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin?(Ga 1,7) 

a. Đức tin.    b. Lòng hối cải. 

c. Phép rửa.    d. Ánh sáng. 
 

30. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và 

chiếu soi mọi người? (Ga 1,9) 

a. Tổ phụ Ápraham.  b. Ngôi Lời. 

c. Ông Gioan Tẩy giả. d. Ông Môsê. 
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 31. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh 

Người, thì Người cho họ quyền trở nên con của ai? 

(Ga 1,1) 

a. Thiên Chúa.    

b. Hội Thánh. 

c. Nước Do thái.   

d. Loài người. 
 

32. Lề Luật đã được Thiên 

Chúa ban qua ông Môsê, còn 

ân sủng và sự thật, thì nhờ ai 

mà có? (Ga 1,17) 

a. Thiên Chúa.    

b. Hội Thánh. 

c. Đức Giêsu Kitô.  d. Các Tông đồ. 
 

33. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 

2,13)  

a. Vua Hêrôđê Cả.  b. Vua Ácrippa. 

c.  Vua Áckhêlao.  d.  Vua Hêrôđê Antipa. 
 

34. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang 

đâu? (Mt 2,13)(Mt 2,13) 

a. Đất Ai cập.   b. Nước Xyri. 

c. Xứ Galilê.   d. Đất Ả Rập. 
 

35. Khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa 

phán xưa qua miệng ngôn sứ thế nào? (Mt 2,15)    

a. Ta đã đưa Con Ta về niềm Đất Hứa. 

b. Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập. 
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c. Ta dẫn đưa Con Ta về miền Galilê. 

d. Ta sẽ nuôi dưỡng Con Ta ở Ai Cập. 
 

 36. Gia đình thánh gia trở về 

miền Ítraen thời vua nào kế vị 

vua Hêrôđê Cả? (Mt 2,22)  

a. Vua Pharaô.    

b. Vua Ácrippa. 

c. Vua Áckhêlao.   

d. Vua Hêrôđê Antipa. 
 

37. Thời niên thiếu, Đức 

Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23)   

a. Bêtania.    b. Nadarét. 

c. Bêlem.    d. Caphácnaum. 
 

38. Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai 

cập? (Mt 2,14)  

a. Ông Giesê.   b. Ông Giôsuê. 

c. Ông Giuse.   d. Ông Giacóp. 
 

39. Người đã báo mộng cho ông Giuse biết để đem 

Hài Nhi và Mẹ Người trốn đi là ai? (Mt 2,13)  

a. Ông Gioan.   b. Vua Hêrôđê. 

c. Sứ Thần Chúa.  d. Thượng tế Caipha. 
 

40. Nơi Đức Giêsu sinh sống thời niên thiếu là miền 

nào? (Mt 2,22)  

a. Miền Samaria.  b. Miền Thập Tĩnh. 

c. Miền Galilê.   d. Miền Giuđê. 
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41. Khi các nhà chiêm 

tinh đã ra về, vua Hêrôđê 

đã làm gì với Hài Nhi 

Giêsu? (Mt 2,13)  

a. Bảo vệ. 

b. Nuôi dưỡng. 

c. Tìm giết.     

d. Khen ngợi. 
 

42. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)  

a.  Giuđê.    b. Samari. 

c. Galilê.    d. Thập Tỉnh. 
  

 43. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem 

hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở 

đâu?”(Mt 2,2)  

a.  Phương Bắc.   b. Phương Đông. 

c.  Phương Nam.  d.  Phương Tây. 
 

44. Các nhà chiêm tinh đã hỏi ai về Đức Vua Do thái 

mới sinh?(Mt 2,2-3)  

a.  Vua Hêrôđê.   b.  Ông Gioan Tẩy giả. 

c.  Tổng trấn Philatô. d.  Hoàng đế Âugúttô. 
 

45. Hãy hoàn thành câu: “Phần ngươi, hỡi Bêlem, 

miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của 

… …… , Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen 

dân Ta sẽ ra đời.” (Mt 2,6)  

a. Giêrusalem.   b. Giacóp. 

c. Ítraen.    d. Giuđa. 
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46. Khi nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là bà 

Maria, các nhà chiêm tinh đã làm gì?(Mt 2,11)  

a. Vui mừng hân hoan. 

b. Sấp mình thờ lạy Người. 

c. Báo tin vua Hêrôđê sẽ đến thăm. 

d. Lo lắng. 
 

 47. Ai đã đến từ phương 

Đông để thờ lạy Hài 

Nhi?(Mt 2,1)  

a. Các tư tế.     

b. Nhà chiêm tinh. 

c. Hoàng gia Hêrôđê.    

d. Những người chăn chiên. 
 

48. Thân mẫu Hài Nhi 

Giêsu tên là gì?(Mt 2,10)  

a. Xara.      

b. Lyđia. 

c. Maria.    d. Êlisabét. 
 

49. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi Đức Vua 

Do thái mới sinh hạ?(Mt 2,1) 

a. Thành Caphácnaum. b. Thành Bêlem. 

c. Thành Nadarét.  d. Thành Giêrusalem. 
 

50. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài 

Nhi là gì? (Mt 2,11)  

a. Nhũ hương.   b. Vàng. 

c. Mộc dược.     d. Cả a, b và c đúng.  
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51. Các nhà chiêm tinh hỏi ‘Đức Vua dân nào mới 

sinh, hiện ở đâu’? (Mt 2,2)  

a. Ai cập.     b. Do thái. 

c. Xyri.     d. Ả rập. 
 

52. Đức Giêsu chịu phép rửa tại đâu?(Mt 3,13)  

a. Sông Giođan.   b. Sông Êuphơrát. 

c. Tại biển hồ Galilê. c. Tại hồ Silôác. 
 

53. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 

3,13-15)  

a. Ông Êlia.    b. Ông Gioan Tẩy Giả. 

c. Ông Môsê.   d. Ông Nicôđêmô. 
 

54. Hãy hoàn thành câu : “Bây giờ cứ thế đã. Vì 

chúng ta nên làm như vậy để … … …”(Mt 3,15)  

a. Nên trọn lời Thánh Kinh. 

b. Trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. 

c. Giữ trọn đức công chính. 

d. Nêu gương cho mọi người. 
 

 55. Khi Đức Giêsu chịu phép 

rửa xong thì điều gì đã xảy ra? 

(Mt 3,16)  

a. Mọi người hân hoan. 

b. Các thiên thần vui mừng. 

c. Các tầng trời mở ra. 

d. Các môn đệ chúc tụng Thầy. 
 

56. Hãy hoàn thành câu : “Đây là con yêu dấu của Ta, 

… … … .” (Mt 3,17)  
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a. Ta hài lòng về Người. 

b. Người Ta đã thương mến. 

c. Các ngươi hãy nghe lời Người. 

d. Người sẽ cứu chuộc nhân loại. 
  

57. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Đức Giêsu 

như hình chim gì?(Mt 3,19)  

a. Lưỡi lửa.    b. Áng mây. 

c. Chim Bồ câu.   d. Cả a, b và c đúng.  
 

58. Đức Giêsu đến từ miền nào để xin ông Gioan làm 

phép rửa? (Mt 3,13)  

a. Miền Samaria.  b. Miền Thập Tĩnh. 

c. Miền Galilê.   d. Miền Giuđê. 
 

59. Ai đã đến xin ông Gioan làm phép rửa tại sông 

Giođan?(Mt 3,13 

a. Tư tế Dacaria.   b. Vua Hêrôđê Antipa. 

c. Đức Giêsu.   d. Ông Phêrô. 
 

60. Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho 

mình?(Mt 3,13)  

a. Xức dầu.    b. Phép rửa. 

c. Đặt tay.      d. Cả a, b và c đúng. 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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29 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 

19 Ô CHỮ GIÁNG SINH A 

 

VHTK  

Ô Chữ Giáng Sinh A 01 

 
 

Những gợi ý 
 

01. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem 

hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” 

(Mt 2,2)   
 

02. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
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03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16) 
 

04. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

05. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
 

06. Con của 

Giacóp, chồng của 

bà Maria, mẹ của 

Đức Giêsu, tên là 

gì? (Mt 1,16) 
 

07. Mẹ Đức Giêsu 

tên là gì? (Mt 

1,16) 
 

08. Đức Giêsu, 

con bà Maria, 

cũng được gọi là 

gì? (Mt 1,16) 
 

09. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi 

là gì? (Mt 2,11)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô Chữ Giáng Sinh A 02 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

02. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16) 
 

03. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  
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04. Đức Giêsu sinh 

ra vào thời hoàng đế 

nào cai trị trên toàn 

cõi đế quốc Rôma? 

(Lc 2,1)  
 

 

05. Đức Giêsu được 

sinh ra tại đâu? (Lc 

2,4-7) 
 

06. Lề Luật đã được 

Thiên Chúa ban qua 

ông Môsê, còn ân 

sủng và sự thật, thì 

nhờ ai mà có? (Ga 

1,17) 
 

07. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

08. Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho mình? 

(Mt 3,13)  
 

09. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Giáng Sinh A 03 

 
Những gợi ý 
 

01. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7) 
 

02. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Người như 

hình chim gì? (Mt 3,19)  
 

03. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
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05.  Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, 

vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)  
 

06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
 

07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức 

Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16) 
 

08. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô Chữ Giáng Sinh A 04 

 
 

Những gợi ý 
 

01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

02. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
 

03. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
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04. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang 

đâu? (Mt 2,13)  
 

05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? 

(Ga 1,17) 
 

06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
 

07. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)   
 

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) 
 

09. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và 

không muốn tố giác bà? (Mt 1,19) 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Giáng Sinh A 05 

 

Những gợi ý 
 

01. Ai đã báo 

tin cho 

những người 

chăn chiên: 

Hôm nay, 

một Đấng 

Cứu Độ đã 

sinh ra cho 

anh em trong 

thành vua 

Đavít, Người 

là Đấng Kitô 

Đức Chúa? 

(Lc 2,11)  
 

02. Đến nơi, 

những người 

chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được 

đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)  
 

03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16) 
 

04.  “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
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05. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi 

là gì? (Mt 2,11)  
 

06. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
 

07. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà 

có? (Ga 1,17) 
 

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) 
 

09. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
 

10. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
 

11. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 

 

12. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? 

(Ga 1,17) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ô Chữ Giáng Sinh A 06 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16) 
 

02. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

03. Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai 

cập? (Mt 2,14)  
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 04. Thời niên thiếu, Đức 

Giêsu cư ngụ nơi đâu? 

(Mt 2,23)   
 

05. Quà tặng của các nhà 

chiêm tinh dâng cho Hài 

Nhi là gì? (Mt 2,11)  
 

06. Mẹ Đức Giêsu tên là 

gì? (Mt 1,16) 
 

07. Thiên thần bảo ông 

Giuse phải đặt tên cho 

con trẻ là gì? (Mt 1,21) 
 

08. Ông Giuse, con cháu 

vua nào? (Mt 1,20) 
 

09. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

10. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

11. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Những gợi ý 
 

01. Ai đã báo 

tin cho những 

người chăn 

chiên: Hôm 

nay, một Đấng 

Cứu Độ đã sinh 

ra cho anh em 

trong thành vua 

Đavít, Người là 

Đấng Kitô Đức 

Chúa? (Lc 

2,11)  
  

02. Thân phụ 

ông Giuse, bạn 

Đức Trinh Nữ 

Maria, tên là 

gì? (Mt 1,16) 
 

03. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, 

ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? 

(Lc 2,16)  
 

04. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người 

phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)  
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05. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, 

vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)  
 

06. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 

2,23) 
 

07. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
 

08. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 

3,13-15)  
 

09. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20) 
 

10. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

11. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) 
 

12. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
 

13. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
 

14. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  
 

15. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi 

là gì? (Mt 2,11)  
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Những gợi ý 
  

01. 

“Thiên-

Chúa-ở-

cùng-

chúng-

ta” tiếng 

Hípri là 

gì? (Mt 

1,23) 
 

02. Quà 

tặng của 

các nhà 

chiêm 

tinh 

dâng 

cho Hài 

Nhi là 

gì? (Mt 

2,11)  
 

03. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  
 

04. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) 
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05. Lúc khởi đầu đã có Ngôi 

Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về 

Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? 

(Ga 1,1) 
 

06. Ông Giuse, chồng bà Maria, 

là người thế nào và không muốn 

tố giác bà? (Mt 1,19) 
 

07. Con của Giacóp, chồng của 

bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên 

là gì? (Mt 1,16) 
 

08. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20) 
 

09. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
 

10. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16) 
 

11. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 

2,13)  
 

12. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

13. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
   

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Những gợi ý 
  

01. Đức 

Giêsu sinh ra 

tại miền nào? 

(Mt 2,1)  
 

02. Thiên 

thần bảo ông 

Giuse phải 

đặt tên cho 

con trẻ là gì? 

(Mt 1,21) 
 

03. “Thiên-

Chúa-ở-

cùng-chúng-

ta” tiếng 

Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

04. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
 

05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà 

có? (Ga 1,17) 
 

06. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
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07. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  
 

08. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, 

ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? 

Lc 2,16)  
 

09. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20) 
 

10. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

11. Thân phụ ông Giuse, bạn 

Đức Trinh Nữ Maria, tên là 

gì? (Mt 1,16) 
 

 12. Lề Luật đã được Thiên 

Chúa ban qua ông Môsê, còn 

điều gì và sự thật, thì nhờ 

Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 

1,17) 
 

13. Lúc khởi đầu đã có Ngôi 

Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về 

Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) 
 

14. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và 

không muốn tố giác bà? (Mt 1,19) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Những gợi ý 
  

01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

02. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và 

không muốn tố giác bà? (Mt 1,19) 
 

03. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
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05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7) 
 

06. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi 

là gì? (Mt 2,11)  
 

07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức 

Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16) 
 

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) 
 

09. Bà Maria có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,18) 
 

10. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang 

đâu? (Mt 2,13)  
 

11. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua 

Đavít, và con cháu tổ phụ nào? (Mt 1,1) 
 

12. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm 

nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong 

thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 

2,11)  
 

13. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
 

14. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. 

 
Những gợi ý 
 

01. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Người như 

hình chim gì? (Mt 3,19)  
 

02. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

03. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
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04. Thiên thần bảo 

ông Giuse phải đặt 

tên cho con trẻ là gì? 

(Mt 1,21) 
 

05. Mẹ Đức Giêsu 

tên là gì? (Mt 1,16) 
 

06. Thánh Giuse đưa 

Hài Nhi và mẹ 

Người trốn sang 

đâu? (Mt 2,13)  
 

07. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7) 
 

08. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? 

(Ga 1,17) 
 

09. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 

2,23) 
 

10. Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời vua nào 

kế vị vua Hêrôđê Cả? (Mt 2,22)  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm  

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 



51 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

VHTK 

Ô Chữ Giáng Sinh A 12 

 

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

 
 

Những gợi ý 
  

01. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) 
 

02. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3) 
 

03. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21) 
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04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) 
 

05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7) 
 

06. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16) 
 

07. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  
 

Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Những gợi ý 
 

01. Những người được sứ thần loan báo: “Hôm nay, 1 

Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua 

Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” họ làm nghề 

gì? (Lc 2,11)  
 

02. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh 

Người, thì Người cho họ quyền trở nên con của ai? 

(Ga 1,1) 
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03. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)  
 

04. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

05. Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời vua nào 

kế vị vua Hêrôđê Cả? (Mt 2,22)  
 

06. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)  
 

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21)  
 

08. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 

2,13)  
 

09. Con vua Đavít tên là gì? (Mt 1,6) 
 

10. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người 

phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)   
 

11. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và 

không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)  
 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Những gợi ý 
 

01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” , tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23)  
 

02. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)  
 

03. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua 

Đavít, và con cháu tổ phụ nào? (Mt 1,1)  
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04. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị 

trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)   
 

05. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  
 

06. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16)  
 

07. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng 

về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)  
 

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16)  
 

09. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? 

(Ga 1,17)  
 

10. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)  
 

11. Chồng bà Rakháp tên là gì? (Mt 1,5) 
 

12. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi 

là gì? (Mt 2,11) (8 ký tự) 

 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ô chữ này gồm 9 gợi ý dưới đây.  

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong ô 

chữ này. 

 
Những gợi ý  
 

01. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về 

điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7) 
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02. Thánh Giuse 

đưa Hài Nhi và 

mẹ Người trốn 

sang đâu? (Mt 

2,13)  
 

03. Thiên thần 

bảo ông Giuse 

phải đặt tên cho 

con trẻ là gì? (Mt 

1,21)  
 

04. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi 

là gì? (Mt 2,11) (8 ký tự) 
 

05. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 

2,23) 
 

06. Ông nội vua Salomon tên là gì? (Mt 1,6) 
 

07. Đavít lấy vợ của ai? (Mt 1,6) 
 

08. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)  
 

09. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, 

còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? 

(Ga 1,17)  
 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Giáng Sinh A 16 
 

Ô chữ này gồm 10 gợi ý dưới đây.  

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.  

Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong ô 

chữ này. 

 
Những gợi ý 
 

01. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 

3,13-15)   
 

02. Cha ông Giuđa tên là gì? (Mt 1,2) 
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03. Đavít lấy vợ của ai? (Mt 1,6) 
 

04. Đức Giêsu, con bà 

Maria, cũng được gọi là 

gì? (Mt 1,16)  
 

05. Thần Khí Thiên 

Chúa đáp xuống trên 

Đức Giêsu như hình con 

gì? (Mt 3,19)  
 

06. Ông Giuse, con 

cháu vua nào? (Mt 1,20)  
 

07. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)  
 

08. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức 

Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)  
 

09. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm 

nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong 

thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 

2,11)  
 

10. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng 

về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)  
 

 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK  

Ô Chữ Giáng Sinh A 17 1 chia 4 
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi phần là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. 

Bạn hãy tìm xem đó là những nhân vật nào? 

 
Những gợi ý 
 

01. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21)  
 

02. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)  
 

03. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)   
 

04. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)  
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VHTK  

Ô Chữ Giáng Sinh A 18 

 
Hàng dọc: 
 

01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? 

(Mt 1,23) 
 

02. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, 

ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? 

(Lc 2,16)  
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03. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? 

(Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên) 
 

04. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)   
 

Hàng ngang: 
 

05. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)  
 

06. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 

2,13)  
 

 07. Thiên thần nói bà 

sẽ sinh con trai và ông 

phải đặt tên cho con trẻ 

là Giêsu, vì chính 

Người sẽ cứu dân 

Người khỏi điều gì của 

họ? (Mt 1,21) (Đọc từ 

phải qua trái) 
 

08. Nhờ ai, vạn vật 

được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì 

được tạo thành? (Ga 1,3)  
 

09. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi 

là gì? (Mt 2,11) (Có 8 ký tự) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 
Chủ đề của ô chữ này là gì? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VHTK 

Ô Chữ Giáng Sinh A 19 

 
Những gợi ý 
 

Hàng dọc: 
 

01. Thiên thần nói bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt 

tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân 

Người khỏi điều gì của họ? (Mt 1,21) (Đọc từ dưới 

lên) 
 

02. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người 

phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)  
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03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên 

là gì? (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên) 
 

04. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, 

ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? 

Lc 2,16) (Đọc từ dưới lên) 
 

05. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16) (Đọc từ dưới 

lên) 
 

Hàng ngang: 

06. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)  
 

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ 

là gì? (Mt 1,21)  
 

08. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang 

đâu? (Mt 2,13) (Đọc từ phải qua trái) 
 

09.  Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, 

vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)  
 

10. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ 

Xyri? (Lc 2,2)  
 

11. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và 

không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)  
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.    

Chủ đề của ô chữ này là gì?  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VUI HỌC THÁNH KINH 

Rèn Luyện Tư Duy 

Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 1,1-17  

 

1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, 

con cháu tổ phụ Ápraham: 

 

2 Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; 

Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này;3 Giuđa ăn 

ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh 

Khétxơron; Khétxơron sinh Aram;4 Aram sinh 

Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh 

Xanmôn;5 Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy 

Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê;6 ông Giesê sinh 

Đavít.1 Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn7 

Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; 

Avigia sinh Axa;8 Axa sinh Giơhôsaphát; 

Giơhôsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia;9 

Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát 

sinh Khítkigia;10 Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase 

sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia;11 Giôsigia sinh 

Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu 

đày ở Babylon. 

 

12 Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh San-

ti-ên; San-ti-ên sinh Dơrúpbaven;13 Dơrúpbaven sinh 

Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado;14 



67 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh 

Êlihút;15 Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; 

Mátthan sinh Giacóp;16 Giacóp sinh Giuse, chồng của 

bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. 

 

17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến 

vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu 

đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở 

Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời. 

 

1. TINH MẮT 

 

1.1. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự S là gì? 

1.2. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự X là gì? 

1.3. 5 nhân vật nữ trong Gia phả Đức Giêsu Kitô  

theo thánh Mátthêu tên là gì? 

1.4. Những nhân vật trùng nhau là ai? 

1.5. Những nhân vật nào ít ký tự nhất? 

1.6. Những nhân vật nào nhiều ký tự nhất? 

1.7. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự A? 

1.8. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự M? 

1.9. Những nhân vật nào có 2 mẫu tự A? 

1.10. Những nhân vật nào có 3 ký A? 

1.11. Những nhân vật nào có 3 ký I? 

1.12. Những nhân vật nào có 7 ký tự? 
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2. ALPHABET 

2.1 Bạn hãy xếp những nhân vật vần G theo thứ tự 

Alphabet. 
 

Giêsu Kitô 

Giacóp 

Giuđa 

Giesê 

Giôram 

Giotham 

Giôsigia 

Giơkhongia 

Giuse 
 

2.2  Bạn hãy xếp những nhân vật này theo thứ tự 

Alphabet. 
 

Ápraham  

Ixaác  

Útdigia  

Perét  

Dơrúpbaven  

Ôvết  

Êlihút 

Đavít  

Rơkhápam  

Mátthan 

Xađốc  

Giêsu. 
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3. LIÊN HỆ GIA ĐÌNH 
 

3. 1 Vợ                  Chồng 
 

... ... ...      Giuđa 

... ... ...     Bôát 

... ... ...     Xanmôn 

... ... ...     Giuse 

 
 

3. 2 Cha                Con  
 

... ... ...     Ixaác 

... ... ...     Salômôn   

... ... ...     Giacóp 

... ... ...     Đavít 

 

3. 3 Mẹ                 Con 
 

Tama     ... ... ... 

Rút      ... ... ...  

Rakháp    ... ... ...  

Maria     ... ... ... 

 

3. 4 Con     Cha 
 

... ... ...     Giuđa 

... ... ...     Xanmôn 

... ... ...     Salômôn 

... ... ...      Giacóp 
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4. CÙNG NHÓM 

 

4.1. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 

 

Tama 
Rút 

Rakháp 

 

Từ nào sau đây cũng thuộc nhóm trên. 

 

Giuđa 

Maria 
Xanmôn 

 

4.2. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 

 

Santiên  

Salômôn  

Rakháp 

 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 

 

Giôsigia  

Maria 
Babylon 
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4.3. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 

 

Ixaác 

Tama 

Aram 

 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 

 

Rakháp 

Mơnase 

Rơkhápam 

 

4.4. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 

 

Giơkhongia  

Giêsu  

Giơhôsaphát 

 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 

 

Dơrúpbaven 

Giôram  

Giôsigia 
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4.5. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất 

định. 

 

Xanmôn 

Rakháp  

Đavít 

 

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên. 

 

Mátthan 

Santiên 

Giacóp 

 

4.6. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất 

định. 

 

Elada 

Bôát 

Ixaác 

Derác 

 

Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên. 

 

Dơrúpbaven 

Giuse 

Avihút 
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4.7. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất 

định. 
Maria 

Nácson 

Ôvết 
 

Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên. 
 

Avihút  

Giêsu 

Rakháp 
 

5. THÊM & BỚT 

5.1. THÊM 1 

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự 

vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là 

ai. 
 

Giônsigia  

Elaeda  

Khéctxơron  

Xanamôn 

Áprhaham  

Êlikhút 

Dơrtúpbaven 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Ápraham. 
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5.2. THÊM 2 

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự 

vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là 

ai. 
 

Avigiac  

Nácsonô  

Giesêt 

Giothamu  

Khítkigiat  

Avihúta 
Engiakimô 

 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Giesê. 
 

 5.3. THÊM 3  

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 2 ký tự 

vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là 

ai. 
 

Keladao  

Amơnaset 

Tengiakimô  

Utamat  

Trakhápe  

Mavigian  

Dakháte 
 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Tama. 
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5.4. BỚT 1 

Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ thiếu 1 ký tự vào 

mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai. 

 

Khétxơro 

Nácso 

Salômô 

Dơrúpbave 

Santiê 

Akhi 

Amô 

 

Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Salômôn. 
 

 Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 85 

 

60 Câu Hổi Trắc Nghiệm 

 

01. c. Vua Đavít (Mt 1,20) 

02. c. Đấng Kitô. (Mt 1,16) 

03. b. Bà Rút. (Mt 1,5) 

04. c. Giacóp (Mt 1,16) 

05. c. Giuse (Mt 1,16) 

06. b. Maria. (Mt 1,16) 

07. a. Giêsê (Mt 1,6) 

08. b. Chúa Thánh Thần (Mt 1,18) 

09. b. Công chính. (Mt 1,19) 

10. d. Tội lỗi. (Mt 1,21) 

11. a. Giêsu. (Mt 1,21) 

12. b. Emmanuen. (Mt 1,23) 

13. b. Bêlem (Lc 2,4-7) 

14. a. Hoàng đế Âugúttô. (Lc 2,1)  

15. d. Tổng trấn Quiriniô. (Lc 2,2) 

16. c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ. (Lc 2,7) 

17. b. Những người chăn chiên. (Lc 2,11) 

18. d. Kinh khiếp hãi hùng. (Lc 2,9) 

19. c. Nguyên quán. (Lc 2,3) 

20. c. Maria. (Lc 2,5) 

21. d. Vua Đavít. (Lc 2,11) 

22. c. Sứ thần. (Lc 2,11) 

23. b. Sang Bêlem. (Lc 2,15) 

24. c. Thiên Chúa. (Lc 2,20) 

25. d. Cả a, b và c đúng. (Lc 2,16) 

26. a. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

27. b. Ngôi Lời. (Ga 1,3) 

28. c. Gioan. (Ga 1,3) 

29. d. Ánh sáng. (Ga 1,7) 
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30. b. Ngôi Lời. (Ga 1,9) 

31. a.Thiên Chúa. (Ga 1,1) 

32. c. Đức Giêsu Kitô. (Ga 1,17) 

33. a. Vua Hêrôđê Cả. (Mt 2,13)  

34. a. Đất Ai cập (Mt 2,13) 

35. b. Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập. (Mt 2,15)    

36. c. Vua Áckhêlao. (Mt 2,22)  

37. b. Nadarét. (Mt 2,23)   

38. c. Ông Giuse. (Mt 2,14)  

39. c. Sứ Thần Chúa. (Mt 2,13)  

40. c. Miền Galilê. (Mt 2,22)  

41. c. Tìm giết. (Mt 2,13)  

42. a.  Giuđê. (Mt 2,1)  

43. b. Phương Đông. (Mt 2,2)  

44. a.  Vua Hêrôđê. (Mt 2,2-3)  

45. d. Giuđa. (Mt 2,6)  

46. b. Sấp mình thờ lạy Người. (Mt 2,11)  

47. b. Nhà chiêm tinh. (Mt 2,1)  

48. c. Maria. (Mt 2,10)  

49. d. Thành Giêrusalem. (Mt 2,1) 

50. d. Cả a, b và c đúng. (Mt 2,11)  

51. b. Do thái. (Mt 2,2)  

52. a. Sông Giođan. (Mt 3,13)  

53. b. Ông Gioan Tẩy Giả. (Mt 3,13-15)  

54. c. Giữ trọn đức công chính. (Mt 3,15)  

55. c. Các tầng trời mở ra. (Mt 3,16)  

56. a. Ta hài lòng về Người. (Mt 3,17)  

57. c. Chim Bồ câu. (Mt 3,19)  

58. c. Miền Galilê. (Mt 3,13)  

59. c. Đức Giêsu. (Mt 3,13 

60. b. Phép rửa. (Mt 3,13)  

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH 
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Ô Chữ Giáng Sinh A 01 
 

01. Phương Đông (Mt 2,2) 

02. Giêsu (Mt 1,21) 

03. Giacóp (Mt 1,16) 

04. Emmanuen (Mt 1,23) 

05. Âugúttô (Lc 2,1) 

06. Giuse (Mt 1,16) 

07. Maria (Mt 1,16) 

08. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

09. Nhũ hương (Mt 2,11)  

 

Hàng dọc :  Giáng Sinh 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 02 
 

01. Ánh sáng (Ga 1,7) 

02. Giacóp (Mt 1,16) 

03. Quiriniô (Lc 2,2) 

04. Âugúttô (Lc 2,1) 

05. Bêlem (Lc 2,4-7) 

06. Đức Giêsu Kitô (Ga 1,17) 

07. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

08. Phép rửa (Mt 3,13) 

09. Emmanuen (Mt 1,23) 

 

Hàng dọc :  Hang Bêlem 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 03 
 

01. Bêlem (Lc 2,4-7) 

02. Chim Bồ câu (Mt 3,19) 

03. Emmanuen (Mt 1,23) 

04. Maria (Mt 1,16) 

05. Thiên Chúa (Lc 2,20)  

06. Giêsu (Mt 1,21) 

07. Giuse (Mt 1,16) 

08. Quiriniô (Lc 2,2) 
 

Hàng dọc :  Emmanuen 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 04 
 

01. Emmanuen (Mt 1,23) 

02. Âugúttô (Lc 2,1) 

03. Maria (Mt 1,16) 

04. Ai cập (Mt 2,13) 

05. Ân sủng (Ga 1,17) 

06. Giêsu (Mt 1,21) 

07. Giuđê (Mt 2,1) 

08. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

09. Công chính (Mt 1,19) 

Hàng dọc :  Mùa Ân Sủng 
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Ô Chữ Giáng Sinh A 05 
 

01. Sứ thần (Lc 2,11) 

02. Hài Nhi (Lc 2,16)  

03. Giacóp (Mt 1,16) 

04. Emmanuen (Mt 1,23) 

05. Nhũ hương (Mt 2,11)  

06. Âugúttô (Lc 2,1) 

07. Sự thật (Ga 1,17) 

08. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

09. Maria (Mt 1,16) 

10. Giêsu (Mt 1,21) 

11. Ánh sáng (Ga 1,7) 

12. Ân sủng (Ga 1,17) 

 

Hàng dọc :  Thánh Tử Giêsu 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 06 
 

01. Giacóp (Mt 1,16) 

02. Ánh sáng (Ga 1,7) 

03. Giuse (Mt 2,14) 

04. Nadarét (Mt 2,23) 

05. Nhũ hương (Mt 2,11)  

06. Maria (Mt 1,16) 

07. Giêsu (Mt 1,21) 

08. Đavít (Mt 1,20) 

09. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

10. Emmanuen (Mt 1,23) 

11. Âugúttô (Lc 2,1) 

 

Hàng dọc : Chúa Hài Đồng 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 07 
 

01. Sứ thần (Lc 2,11) 

02. Giacóp (Mt 1,16) 

03. Hài Nhi (Lc 2,16)  

04. Nguyên quán (Lc 2,3) 

05. Thiên Chúa (Lc 2,20)  

06. Nadarét (Mt 2,23) 

07. Âugúttô (Lc 2,1) 

08. Gioan (Mt 3,13-15) 

09. Đavít (Mt 1,20) 

10. Emmanuen (Mt 1,23) 

11. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

12. Giêsu (Mt 1,21) 

13. Maria (Mt 1,16) 

14. Quiriniô (Lc 2,2) 

15. Nhũ hương (Mt 2,11)  

 

Hàng dọc : Hoan Ca Giáng Sinh  
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Ô Chữ Giáng Sinh A 08 
 

01. Emmanuen (Mt 1,23) 

02. Mộc dược (Mt 2,11)  

03. Quiriniô (Lc 2,2) 

04. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

05. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

06. Công chính (Mt 1,19) 

07. Giuse (Mt 1,16) 

08. Đavít (Mt 1,20) 

09. Maria (Mt 1,16) 

10. Giacóp (Mt 1,16) 

11. Hêrôđê (Mt 2,13) 

12. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

13. Giêsu (Mt 1,21)

 

Hàng dọc : Mừng Chúa Ra Đời 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 09 
 

01. Giuđê (Mt 2,1) 

02. Giêsu (Mt 1,21) 

03. Emmanuen (Mt 1,23) 

04. Âugúttô (Lc 2,1) 

05. Sự thật (Ga 1,17) 

06. Maria (Mt 1,16) 

07. Quiriniô (Lc 2,2) 

08. Hài Nhi (Lc 2,16)  

 

09. Đavít (Mt 1,20) 

10. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

11. Giacóp (Mt 1,16) 

12. Ân sủng (Ga 1,17) 

13. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

14. Công chính (Mt 1,19) 

 

 

Hàng dọc : Đêm Thánh Vô Cùng   

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 10 
 

01. Emmanuen (Mt 1,23) 

02. Công chính (Mt 1,19) 

03. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

04. Maria (Mt 1,16) 

05. Bêlem (Lc 2,4-7) 

06. Mộc dược (Mt 2,11)  

07. Giuse (Mt 1,16) 

08. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

09. Chúa Thánh Thần (Mt 

1,18) 

10. Ai cập (Mt 2,13) 

11. Ápraham (Mt 1,1) 

12. Sứ thần (Lc 2,11) 

13. Ánh sáng (Ga 1,7) 

14. Giêsu (Mt 1,21) 

Hàng dọc : Ngôi Lời Nhập Thể 
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Ô Chữ Giáng Sinh A 11 
 

01. Chim Bồ câu (Mt 3,19) 

02. Emmanuen (Mt 1,23) 

03. Âugúttô (Lc 2,1)  
04. Giêsu (Mt 1,21) 

05. Maria (Mt 1,16) 

06. Ai cập (Mt 2,13) 

07. Bêlem (Lc 2,4-7) 

08. Ân sủng (Ga 1,17) 

09. Nadarét (Mt 2,23) 

10. Áckhêlao (Mt 2,22) 

Chủ đề : Cao Cung Lên 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 12 
 

01. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

02. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

03. Giêsu (Mt 1,21)  
04. Maria (Mt 1,16) 

05. Bêlem (Lc 2,4-7) 

06. Giacóp (Mt 1,16) 

07. Quiriniô (Lc 2,2) 

Chủ đề:  Ngôi Lời 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 13 
 

 

01. Chăn chiên (Lc 2,11) 

02. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

03. Âugúttô (Lc 2,1) 

04. Emmanuen (Mt 1,23) 

05. Áckhêlao (Mt 2,22) 

06. Ánh sáng (Ga 1,7) 

07. Giêsu (Mt 1,21) 

08. Hêrôđê (Mt 2,13) 
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09. Salômôn (Mt 1,6) 

10. Nguyên quán (Lc 2,3) 

11. Công chính (Mt 1,19) 

Hàng dọc: Chúa Hài Đồng 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 14 
 

01. Emmanuen (Mt 1,23) 

02. Giuđê (Mt 2,1) 

03. Ápraham (Mt 1,1) 

04. Âugúttô (Lc 2,1) 

05. Quiriniô (Lc 2,2) 

06. Giacóp (Mt 1,16) 

07. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

08. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

09. Ân sủng (Ga 1,17) 

10. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

11. Xanmôn (Mt 1,5) 

12. Nhũ hương (Mt 2,11) (8 ký tự) 

Hàng dọc: Mùa Giáng Sinh 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 15 
 

01. Ánh sáng (Ga 1,7) 

02. Ai cập (Mt 2,13) 

03. Giêsu (Mt 1,21) 

04. Nhũ hương (Mt 2,11) (8 ký tự) 

05. Nadarét (Mt 2,23) 

06. Giêsê (Mt 1,6) 

07. Urigia (Mt 1,6) 

08. Maria (Mt 1,16) 

09. Ân sủng (Ga 1,17) 

Chủ đề: Mùa Ân Sủng 
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Ô Chữ Giáng Sinh A 16 
 

01. Gioan (Mt 3,13-15) 

02. Giacóp (Mt 1,2) 

03. Urigia (Mt 1,6) 

04. Đấng Kitô (Mt 1,16) 

05. Chim Bồ câu (Mt 3,19) 

06. Đavít (Mt 1,20) 

07. Bêlem (Lc 2,4-7) 

08. Giuse (Mt 1,16) 

09. Sứ thần (Lc 2,11) 

10. Thiên Chúa (Ga 1,1) 

Chủ đề: Cao Cung Lên 
 

Ô Chữ Giáng Sinh A 17 

1 chia 4 
 

01. Giêsu (Mt 1,21) 

02. Đavít (Mt 1,20) 

03. Giuđê (Mt 2,1) 

04. Bêlem (Lc 2,4-7) 

 

Ô Chữ Giáng Sinh A 18 

Hàng dọc: 

01. Emmanuen (Mt 1,23) 

02. Hài Nhi (Lc 2,16)  

03. Đấng Kitô (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên) 

04. Giuđê (Mt 2,1) 

 

Hàng ngang: 

05. Maria (Mt 1,16) 

06. Hêrôđê (Mt 2,13) 

07. Tội lỗi (Mt 1,21) (Đọc từ phải qua trái) 

08. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

09. Nhũ hương (Mt 2,11) (Có 8 ký tự) 

Chủ đề: Ngôi  Lời 
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Ô Chữ Giáng Sinh A 19 
 

Hàng dọc: 

01. Tội lỗi (Mt 1,21) (Đọc từ dưới lên) 

02. Nguyên quán (Lc 2,3) 

03. Giacóp (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên) 

04. Hài Nhi (Lc 2,16) (Đọc từ dưới lên) 

05. Maria (Mt 1,16) (Đọc từ dưới lên) 
 

Hàng ngang:  

06. Ngôi Lời (Ga 1,3) 

07. Giêsu (Mt 1,21) 

08. Ai cập (Mt 2,13) (Đọc từ phải qua 

trái) 

09. Thiên Chúa (Lc 2,20)  

10. Quiriniô (Lc 2,2) 

11. Công chính (Mt 1,19) 

Chủ đề:  Chúa Giáng Sinh 

 

Rèn Luyện Tư Duy 

Gia phả Đức Giêsu Kitô  (Mt 1,1-17) 

 

1. Tinh Mắt 

1.1. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự S: 
 

Salômôn 

    Santiên.  
 

1.2. Nhân vật bắt đầu bằng mẫu tự X: 
 

Xađốc 

Xanmôn. 
 

1.3. 5 nhân vật nữ: 
 

Tama 

Rakháp 

Rút 
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Vợ ông Urigia 

Maria. 
 

1.4. Những nhân vật trùng nhau: 
 

- Ông Giacóp cha ông Giuđa. 

- Ông Giacóp cha ông Giuse. 
 

1.5. Những nhân vật ít ký tự nhất: 
 

Rút 

Axa  

Ado (3 ký tự). 
 

1.6. Những nhân vật nhiều ký tự nhất: 

Dơrúpbaven,  

Giơkhongia, 

Giơhôsaphát (10 ký tự). 
 

1.7. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự A: 
 

Ápraham 

Aram 

Amminađáp 

Avigia 

Axa 

Akhát 

Avihút 

Ado 

Akhin. 
 

1.8. Những nhân vật bắt đầu bằng ký tự M: 

Mơnase 

Mátthan 

Maria. 
 

1.9. Những nhân vật nào có 2 ký tự A: 

Ixaác 

Tama 
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Aram 

Rakháp 

Rơkhápam 

Avigia 

Axa 

Giơhôsaphát 

Akhát 

Elada 

Mátthan 

Maria. 
 

1.10. Những nhân vật có 3 ký tự A: 

Ápraham 

Amminađáp. 
 

1.11. Những nhân vật có 3 ký tự I: 

Khítkigia 

Giôsigia. 
 

1.12. Những nhân vật có 7 ký tự: 

Ápraham 

Salômôn 

Útdigia 

Giotham 

Santiên 

Mátthan. 
 

2. Alphabet 

2.1 Thứ tự Alphabet. 
 

Giacóp 

Giesê 

Giêsu Kitô 

Giơkhongia 

Giôram 

Giôsigia 

Giotham 



88 * VHTK 85 Phụng Vụ Năm A Mùa Giáng Sinh 
 

Giuđa 

Giuse. 
 

2.2 Thứ tự Alphabet. 

Ápraham  

Dơrúpbaven  

Đavít  

Êlihút 

Giêsu 

Ixaác  

Mátthan 

Ôvết  

Perét  

Rơkhápam  

Útdigia  

Xađốc. 
 

 

3. LIÊN HỆ GIA ĐÌNH 
 

3.1 Vợ                  Chồng 
 

Tama   Giuđa 

Rút    Bôát 

Rakháp   Xanmôn 

Maria   Giuse 
 

3.2 Cha                Con  
 

Ápraham   Ixaác 

Đavít   Salômôn   

Mátthan   Giacóp 

Giesê   Đavít 
 

3.3 Mẹ                 Con 
 

Tama   Perét 

Rút    Ôvết 

Rakháp   Bôát 
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Maria   Giêsu 
 

3.4 Con     Cha 
 

Perét    Giuđa 

Bôát    Xanmôn 

Rơkhápam   Salômôn 

Giuse     Giacóp 
 

4. Cùng Nhóm 

 

4.1. Maria : Vì những từ trên là những phụ nữ. 

4.2. Babylon : Vì những từ trên là con người. 

4.3. Mơnase : Vì tất cả những từ trên đều có 2 ký tự A. 

4.4. Dơrúpbaven : Vì tất cả các từ trên bắt đầu bằng ký tự G. 

4.5. Giacóp : Vì những từ trên có ký tự vị trí thứ 2 là A. 

4.6. Giuse : Bạn hãy quan sát ký tự cuối của từ thứ 1, ký tự đầu 

tiên của từ thứ 2, ký tự cuối của từ thứ 3 và ký tự đầu tiên của từ 

thứ 4: chúng được xếp theo trật tự Alphabet. 

 Từ được chọn tiếp theo là Giuse. 

4.7. Rakháp : Bạn hãy quan sát ký tự đầu tiên của từ thứ 1, ký tự 

cuối của từ thứ 2 và ký tự đầu tiên của từ thứ 3: chúng được xếp 

theo trật tự Alphabet. 

Từ được chọn tiếp theo là Rakháp. 
 

5. THÊM & BỚT 

5.1. THÊM 1 Lời giải đáp  

Nhân vật được gợi ý Ápraham dư ký tự ở vị trí thứ tư. Ta 

loại bỏ ký tự bất kỳ ở vị trí thứ tư sẽ có tên các nhân vật cần tìm. 

Giôsigia  

Elada 

Khétxơron  

Xanmôn 

Ápraham  

Êlihút 

Dơrúpbaven. 
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5.2. THÊM 2  
Nhân vật được gợi ý Giesê  dư ký tự cuối. Ta loại bỏ ký tự 

bất kỳ ở cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm. 
 

Avigia 

Nácson  

Giesê 

Giotham  

Khítkigia  

Avihút 

Engiakim 
 

5.3. THÊM 3  
Nhân vật được gợi ý Tama dư ký tự đầu và cuối. Ta loại bỏ 

ký tự bất kỳ ở đầu và cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm. 
 

Elada  

Mơnase 

Engiakim  

Tama  

Rakháp  

Avigia  

Akhát 
 

5.4. BỚT 1 

Nhân vật được gợi ý Salômôn thiếu ký tự N ở cuối. Ta thêm 

ký tự N ở cuối sẽ có tên các nhân vật cần tìm. 
 

Khétxơron  

Nácson 

Salômôn  

Dơrúpbaven  

Santiên 

Akhin 

Amôn 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Tin Mừng thánh Gioan 14,15 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 
 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C a5 

 

VHTK 01 : Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong Tk 

VHTK 02 : Những Nhân Vật Tân Ước A 

VHTK 03 : Những Nhân Vật Tân Ước B 

VHTK 04 : Những Lời Của Chúa Giêsu  

VHTK 05 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 1 

VHTK 06 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 2 

VHTK 07 : Những Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ  

VHTK 09 : Thánh Phaolô 1 

VHTK 10 : Thánh Phaolô 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền  

VHTK 12 : Ô Chữ Thương Khó & Phục Sinh 

VHTK 13 : Ô Chữ Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong TK 

VHTK 14 : Ô Chữ Tân Ước 

VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1 

VHTK 16 : Rèn Luyện Tư Duy 2 

VHTK 17 : Rèn Luyện Tư Duy 3 

VHTK 18 : Rèn Luyện Tư Duy 4 

VHTK 19 : Rèn Luyện Tư Duy 5 

VHTK 20 : Rèn Luyện Tư Duy 6 

VHTK 21 : Rèn Luyện Tư Duy 7 

VHTK 22 : Rèn Luyện Tư Duy 8 

VHTK 23 : Rèn Luyện Tư Duy 9 

VHTK 24 : Rèn Luyện Tư Duy 10 

VHTK 25 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 1 

VHTK 26 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 2 

VHTK 30 : Thời Thơ Ấu 
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VHTK 31 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu A 

VHTK 32 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu B 

VHTK 33 : Mùa Xuân 

VHTK 34 : Tháng 1-6 

VHTK 35 : Tháng 7-12 

VHTK 36 : Lời Nguyện Cầu 

VHTK 37 : Đuổi Hình Bắt Chữ 1 

VHTK 38 : Đuổi Hình Bắt Chữ 2 

VHTK 39 : Đuổi Hình Bắt Chữ 3 

VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 

VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

VHTK 44 : Đuổi Hình Bắt Chữ 8 

VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ 9 

VHTK 46 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 1 

VHTK 47 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 2 

VHTK 48 : Chúa Giêsu & Nhân Vật Tân Ước 

VHTK 49 : Mẹ Maria 1 

VHTK 50 : Mẹ Maria 2 

VHTK 51 : Thánh Kinh Tân Ước * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu Cuộc Đời Chúa Giêsu 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 Mầu Nhiệm Mân Côi 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 Chặng Đường Thánh Giá 

VHTK 55 : Tập Tô Màu Thiên Thần 

VHTK 56 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Chư Thánh 

VHTK 66 : Gia Đình Trong Thánh Kinh 

VHTK 67a : Bốn Tin Mừng * Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : Bốn Tin Mừng * Trắc Nghiệm 
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VHTK 68a : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : Tin Mừng Máccô * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : Tin Mừng Máccô * Trắc Nghiệm 

VHTK 70a : Tin Mừng Mátthêu * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 70b : Tin Mừng Mátthêu * Trắc Nghiệm 

VHTK 71 : Tin Mừng Luca  

VHTK 72 : Tin Mừng Gioan  

VHTK 73 : Nhân Vật Cựu Ước 1 

VHTK 74 : Nhân Vật Cựu Ước 2 

VHTK 75 : Nhân Vật Cựu Ước 3 

VHTK 76 : Nhân Vật Cựu Ước 4 

VHTK 77 : Nhân Vật Cựu Ước 5 

VHTK 78a : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Hỏi Thưa    

VHTK 78b : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 79a : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Hỏi Thưa   

VHTK 79b : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 80a : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Hỏi Thưa  

VHTK 80b : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 81b : Nhân Vật Cựu Ước 4* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 82 : Ba Ngày Xuân 

VHTK 83 : Bông Hồng Nhỏ 

VHTK 84 : Mùa Vọng A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 85 : Mùa Giánh Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 86 : Mùa Chay A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 87 : Mùa Phục Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 88 : Mùa Vọng B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 89 : Mùa Giánh Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 90 : Mùa Chay B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 91 : Mùa Phục Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 92 : Mùa Vọng C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 93 : Mùa Giánh Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 94 : Mùa Chay C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 95 : Mùa Phục Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 96 : Thánh Kinh Những Điều Thú Vị 

 

Và …  
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

 

26. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN* Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÒNG DÂN TỘC (2018) 

36. Tông Thư Patris Corde – Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm 

37. CON THIÊN CHÚA GIỮA LÒNG NHÂN LOẠI – 2021 

38. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023 

39. Giáo Lý Dự Tòng 277 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2022) 

40. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 1 (2022) 

41. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 2 (2022)  

42. VHGL Thêm Sức 1 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 2 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 3 (2022) 

43. Niềm Vui Mỗi Ngày 1 (2022) 

44. Niềm Vui Mỗi Ngày 2 (2022) 

45. Yêu Dấu (2022) 

46. 50 Năm Hồng Ân Têrêxa Lê Bảo Tịnh 1972-2022 

47. VHGL 531 Câu Hỏi Xưng Tội & Rước Lễ 2022 

48. VHGL 1050 Câu Hỏi Thưa Thêm Sức 2023 

49. VHGL 1050 Câu Trắc Nghiệm Thêm Sức 2023 

50. Giáo Lý Dự Tòng 429 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm (2023) 

 

 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê (In chung 2015) 

02. Dâng Hiến (Thơ 2009, 2022) 

03. Vần Thơ Dâng Mẹ (Thơ 2012) 

04. Sân Trường (Thơ 2009) 

05. Yêu Thương (Thơ 2009) 
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06. Thương Yêu (Thơ 2009) 

07. Bóng Thời Gian (Thơ 2009) 

08. Cội Nguồn (Thơ 2009) 

09. Một Cõi Riêng (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 2 (In chung 2016) 

11. Như Hương Kinh (Thơ 2017) 

12. Như Trầm Hương (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 3 (In chung 2017) 

14. Một Góc Đời (Thơ 2017) 

15. Giọt Lệ Gia Liêm (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 4 (In chung 2018) 

17. Khúc Bi Ca (2022) 

18. Khúc Tình Ca (2022) 

19. Tình Chúa Bao La (2022) 

20. Tình Mẹ Thiết Tha 
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